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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
	1. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc
	
	1
	1*
	1*
	15%

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	4
	1*
	1*
	1*
	10%

	
	
	3. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế KỈ X và bảo vệ bản sắc dân tộc
	4
	3*
	1
	1
	25%

	Tổng
	8 
	1 
	1 
	1
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1
	
Chương 4
Khí hậu và biến đổi khí hậu
	-Nhiệt độ không khí

	   
	
	1(a)
	
	10%

	
	
	- Sự thay đổi nhiệt độ không khí.
	     1
    1*
	1*
	
	1(a)*
	2,5%

	
	
	-Mây và mưa.
	     1
	1*
	
	
	2,5%

	
	
	-Thời tiết và khí hậu
	     
	1
	
	1(b)
	20%

	
	
	-Các đới khí hậu trên TĐ
	
	1*
	
	
	

	
	
	-Biến đổi khí hậu
	      1
	
	1*
	
	2,5%

	2
	Chương 5
Nước trên Trái Đất
	-Thủy quyển
	      1
	
	
	
	2,5%

	
	
	-Vòng tuần hoàn lớn của nước trên TĐ
	      1*
	
	
	
	

	
	
	-Sông và hồ
-Sử dụng tổng hợp nguồn nước sông
	      1
	1*
	
	
	2,5%

	
	
	-Nước ngầm
	      1
	
	
	
	2,5%

	
	
	-Băng hà
	      1
	
	
	
	2,5%

	
	
	-Đại dương TG
	      1*
	
	
	
	2,5%

	
	
	-Môt số dạng vận động của nước biển và đại dương.
	     2*
	1*
	
	1(b)*
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%






	PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN


	BẢNG ĐẶC TẢ 
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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ
	1. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc







	Nhận biết
– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc
	1*
	
	
	

	
	
	
	– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.
	1*
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
	
	
	1*
	1*

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc 
	Nhận biết
– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
	
	1*
	
	

	
	
	3. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành đôc lập và bảo vệ bản sắc dân tộc

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Nêu được kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.
	
	1*
	
	

	
	
	
	– Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 
	
	1*
	
	

	
	
	
	– Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
	
	1*
	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 
- Vận dụng cao. Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 
	
	
	

1
	





1

	Số câu/ Loại câu
	
	8
	1 
	1 
	1 

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Địa lý


	1


	Chương 4
Khí hậu và biến đổi khí hậu
	-Nhiệt độ không khí

	Vận dụng: 
Tính được nhiệt độ trung bình trong ngày.
	
	
	1TL(a)
	



	
	
	- Sự thay đổi nhiệt độ không khí.
	Nhận biết: trình bày được sự thay đổi nhiệt độ kk
Thông hiểu:
Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ kk trên TĐ
Vận dụng:
Giải thích nguyên nhân sự thay đổi nhiệt đô kk
	1TN
1TN*





	1TL*
	
	




1TL(a)*

	
	
	-Mây và mưa.
	Nhận biết:  sự phân bố mưa trên Trái Đất
Thông hiểu:
Trình bày được sự hình thành mây mưa
	1TN



	


1TL*

	
	

	
	
	-Thời tiết và khí hậu
	Thông hiểu:
 Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
Vận dụng:
Vận dụng kiến thức đã học  có biện pháp ứng phó  với  sự thay đổi của thời tiết ..
	
	1TN*



1TN*
	
	




	
	
	-Các đới khí hậu trên TĐ
	Thông hiểu:
Trình bày đặc điểm các đới khí hậu trên TĐ
	
	1TL*
	
	

	
	
	Biến đổi khí hậu
	Nhận biết: nêu được những biểu hiện của biến đổi khí hậu
Vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học  có biện pháp ứng phó  với  biến đổi của khí hậu. 
	1TN



	
	

1TL*
	

	2
	Chương 5
Nước trên Trái Đất
	-Thủy quyển
	Nhận biết: Trình bày kn thủy quyển .
Các thành phần của thủy quyển
	

1TN
	1TL

	
	

	
	
	-Vòng tuần hoàn lớn của nước trên TĐ
	Nhận biết: 
Trình bày vòng tuần hoàn của nước trên TĐ
	1TN*
	
	
	

	
	
	-Sông và hồ
-Sử dụng tổng hợp nguồn nước sông
	Nhận biết: -Biết lưu vực sông là vùng cung cấp nước cho sông
Thông hiểu:Trình bày lợi ích của việc  khai thác tổng hợp nguồn nước sông hồ.
	1TN



	

1TL*
	
	

	
	
	-Nước ngầm
	Nhận biết: trình bày được đặc điểm của nước ngầm.
Vận dụng: chứng minh  nước ngọt có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất của con người.
	
1TN

	
	
	


1TL(b)


	
	
	-Băng hà
	Nhận biết: Biết diện tích băng hà trên lục địa
	1TN
	
	
	

	
	
	-Đại dương TG
	Nhận biết:- Biết đại dương  lớn nhất trong đại dương TG. 
-Diện tích  của Đại dương TG chiếm 
	1TN

  1TN*
	
	
	

	
	
	-Môt số dạng vận động của nước biển và đại dương.
	Nhận biết: 
Biết các vận động của nước biển và đại dương.
Thông hiểu:
 Phân biệt  được các vận động sóng, thủy triều, dòng biển.
Vận dụng:Nêu được những việc con người đã khai thác năng lượng từ  sóng và thủy triều.
	2TN*








	
1TL*
	
	







1TL(b)*

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
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MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 6
THỜI GIAN: 60 phút



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng, rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm mục đích gì?
A. Kiểm soát dân ta chặt chẽ.			B. Vơ vét của cải của nhân dân ta.
C. Dần dần thôn tính đất đai Âu Lạc.		D. Đồng hóa dân tộc ta.
Câu 2.  Sau khi chiếm được nước ta, về tổ chức nhà nước, nhà Hán đã có thay đổi:
A. Huyện lệnh là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.
B. Thái thú là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.
C. Thứ sử là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.
D. Cả người Việt và người Hán cùng nắm chức Huyện lệnh.
Câu 3. Chính quyền phong kiến phương Bắc nắm độc quyền về
A. muối, sắt		B. sắt, gạo.		C. muối, gạo.		 D. ngọc trai.
Câu 4. Trị sở của chính quyền đô hộ nhà Hán đặt ở
[bookmark: _Hlk111692102]A. Đại La						B. Luy Lâu
C. Tống Bình						D. Vạn An
Câu 5. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ?
A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá.	B. Địa chủ người Việt.
C. Nông dân làng xã.				D. Hào trưởng bản địa.
Câu 6. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gần với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.				B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Lý Bí.				D. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.
Câu 7. Người được quân Ngô gọi là “Lệ Hải Bà Vương” 
A. Trưng Trắc.      B. Trưng Nhị.        	C. Bà Triệu        	D. Mai Thúc Loan
Câu 8: Nguyên nhân nào làm bùng lên các cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt ?
A. Mâu thuẫn giữa quan lại đô hộ với địa chủ Việt.
B. Mâu thuẫn giữa địa chủ Hán với hào trưởng Việt.
C. Mâu thuẫn nhân dân Âu Lạc với địa chủ Hán.
D. Mâu thuẫn nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Câu 9. Nước trong thủy quyển ở dạng nào nhiều nhất?
A. Nước mặn                    B.Nước ngọt             C.Nước dưới đất           D. Nước sông, hồ
Câu 10. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là
A.thượng lưu sông          B.hạ lưu sông           C. lưu vực sông             D. Hữu ngạn sông
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng khi nói về  nước ngầm?
A. Nước ngầm là nước nằm trong tầng chứa nước dưới bề mặt đất.  
B. Nước ngầm là nước nằm trong tầng không thấm nước dưới bề mặt đất.  
C. Nước ngầm được tạo nên chủ yếu bởi nước mưa           
D. Nước ngầm được tạo nên bởi nước sông,hồ           
Câu 12.  Băng hà bao phủ khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích trên lục địa?
A.10%                             B.20%                      C.30%                          D.50%
Câu 13.  Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là
A. Ấn Độ Dương. 			                    B. Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương. 		                               D. Bắc Băng Dương.
Câu 14. Không khí ở vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vùng vĩ độ cao do  các vùng vĩ độ thấp có
 	A. khí áp thấp hơn                                B. độ ẩm cao hơn             
           C. gió Mậu dịch thổi                             D. góc chiếu của tia sáng Mặt Trời lớn hơn 
Câu 15. Khu vực nào trên Trái Đất phần lớn có lượng mưa trên 2000mm trên năm?
A. Khu vự cực                                      B. Khu vực ôn đới               
C. Khu vực chí tuyến                           D. Khu vực Xích đạo
Câu 16. Các biểu hiện của biến đổi khí hậulà
A. sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan                      
 B. sự nóng lên toàn cầu, khí áp tăng, mực nước biển dâng               
 C.khí áp tăng, độ ẩm tăng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan                      
 D.độ ẩm tăng, lượng mưa tăng, mực nước biển dâng.

 II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	2. Từ sông Hát nghĩa quân theo đường sông Hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân Hán ở Mê Linh và Cổ Loa.


Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn 
Lang, Âu Lạc?
Câu 2. ( 1 điểm) Vẽ sơ đồ diễn biến cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng?

	1. 



   


	3. 


	4. 







Câu 3. (0,5 điểm) Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X?
Câu 4.  (1,5 điểm)  Thủy quyển là gì? Kề tên các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
Câu 5. (1,5 điểm).
  a)Ở một trạm khí tượng, kết quả đo nhiệt độ ở  bốn thời điểm trong  một ngày lần lượt là 270C, 270C. 
320C, 300C. Em hãy tính xem nhiệt độ  không khí trung bình ngày hôm đó là bao nhiêu?
  b) Chứng minh rằng nước ngọt có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất của con người.



	Người duyệt đề


Cao Thị Diễm

	 Người ra đề


Nguyễn Thị Thu Hiền        Cao Thị Diễm
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	D
	A
	A
	B

	D
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1,5đ)
	Câu 1. Những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?
Đời sống vật chất
+ Nghề nông trồng lúa nước cùng với việc khai khẩn đất hoang, làm thủy lợi. 
+ Nghề luyện kim với đúc đồng và rèn sắt đạt nhiều thành tựu rực rỡ (trống đồng, thạp đồng).
+ Ăn: cơm nếp, cơm tẻ. 
+ Ở: nhà sàn.
+ Đi lại bằng thuyền. 
+ Mặc: nam đóng khố mình trần, nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, đeo các đồ trang sức.
	
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

	2
(1,0đ)
	Câu 2. Vẽ sơ đồ diễn biến cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng?
a. Vẽ sơ đồ diễn biến cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng?
	2. Từ sông Hát nghĩa quân theo đường sông Hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân Hán ở Mê Linh và Cổ Loa.



	1. Trưng Trắc, Trưng Nhị nổi dậy phất cờ khỡi nghĩa tại cửa sông Hát




	3. Nghĩa quân tiếp tục tấn công thành Luy Lâu và chiếm được trị sở của chính quyền đô hộ.


	4. Khỡi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua.
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	Câu 3.  Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X?
      Các cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất của người việt,góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, quyết tâm giành độc lập tự chủ , mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau.
	

0,5

	4
  (1,5đ)

	Thủy quyển là gì? Kề tên các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Thuỷ quyển là toàn bộ lớp nước bao quanh Trái Đất, nằm trên bề mặt và bên trong của vỏ Trái Đất. 
-Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Gồm nước ở các đại dương, biển, sông, hồ, đầm lầy, nước dưới đất (nước ngầm), tuyết, băng và hơi nước trong khí quyển.
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	a.  Nhiệt độ  không khí trung bình ngày hôm đó là 290C
b.Ví dụ về vai trò của nước ngầm trong:
- Sinh hoạt: cung cấp nước cho mục đích sinh hoạt qua hình thức giếng khoan, giếng đào,...
-Sản xuất : cung cấp nước tưới cho cây trồng, chăn nuôi,...
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